BẢNG KHUNG GIÁ CHUẨN TỐI THIỂU

CÁC LOẠI ĐẤT
Để tính thuế chuyển quyền sử dụng đất, thu tiền khi giao đất 
cho thuê đất, tính giá trị tài sản khi giao đất, bồi thường 
thiệt hại về đất khi thu hồi

(Ban hành kèm theo Quyết định số 129 ngày 26 tháng 5 năm 1994 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai).

1. Đất nông nghiệp - Đất lâm nghiệp:

a) Đất trồng cây hàng năm và đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản:

	
	Đơn vị tính: đ/m2

	Hạng đất
	Mức giá chuẩn tối thiểu

	Hạng 02
	506

	Hạng 03
	370

	Hạng 04
	280

	Hạng 05
	180

	Hạng 06
	50


b) Đất trồng cây lâu năm – Đất lâm nghiệp: 
	
	Đơn vị tính: đ/m2

	Hạng đất
	Mức giá chuẩn tối thiểu

	Hạng 01
	400

	Hạng 02
	340

	Hạng 03
	245

	Hạng 04
	125

	Hạng 05
	35


2) Đất khu dân cư ở nông thôn:

a) Khu vực 1. Trung tâm xã, chợ nông thôn, chợ khu vực liên xã, trục đường giao thông chính của xã:
	
	Đơn vị tính: đ/m2

	Hạng đất
	Mức giá chuẩn tối thiểu

	Hạng 02 
	1020

	Hạng 03
	814

	Hạng 04
	616

	Hạng 05
	396

	Hạng 06
	110


b) Khu vực 2 : Đất khu dân cư còn lại:
	
	Đơn vị tính: đ/m2

	Hạng đất
	Mức giá chuẩn tối thiểu

	Hạng 02 
	920

	Hạng 03
	740

	Hạng 04
	560

	Hạng 05
	360

	Hạng 06
	100


3) Đất khu dân cư ở các vùng ven thị xã, thị trấn, đầu mối giao thông và trục đường giao thông chính, khu thương mại, khu du lịch, khu công nghiệp không nằm trong huyện lỵ, thị xã tỉnh lỵ:
	
	Đơn vị tính: 1000đ/m2

	Hạng đất
	Mức giá chuẩn tối thiểu

	Hạng 01
	250

	Hạng 02
	150

	Hạng 03
	72

	Hạng 04
	55

	Hạng 05
	32

	Hạng 06
	12


4) Đất khu dân cư huyện lỵ
	Loại đường phố
	Đơn vị tính: 1000đ/m2

	
	Mức giá chuẩn tối thiểu theo vị trí của đất

	
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3
	Vị trí 4

	Loại 1
	600
	330
	150
	50

	Loại 2
	400
	220
	100
	30

	Loại 3
	200
	110
	50
	16


5) Đất thị xã tỉnh lỵ Lào Cai:

	Loại đường phố
	Đơn vị tính: 1000đ/m2

	
	Mức giá chuẩn tối thiểu theo vị trí của đất

	
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3
	Vị trí 4

	Loại 1
	800
	480
	20
	70

	Loại 2
	600
	360
	150
	50

	Loại 3
	400
	240
	100
	30

	Loại 4
	200
	120
	50
	16
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